BẢN GIẢI TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Ngày 29/7/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (Quyết định 13) làm cơ sở pháp lý để điều chỉnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại; 
Tuy nhiên, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã có hiệu lực thi hành và có nhiều định hướng mới so với cơ sở pháp lý cũ. Do vậy, việc soạn thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại thay thế Quyết định 13 nêu trên là cần thiết.

II. ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI

Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại được xây dựng theo một số định hướng sau:

- Kế thừa những nội dung còn phù hợp với thực tế của Quyết định 13.
- Phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.
- Kinh nghiệm từ thực tiễn. 

III. KẾT CẤU CỦA THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư gồm 4 chương và 26 điều, cụ thể:

Chương I- Quy định chung gồm 06 điều quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước, quyền tự chủ của ngân hàng thương mại, nguyên tắc lập hồ sơ.


Chương II- Những quy định cụ thể gồm 10 điều quy định về thành lập; khai trương hoạt động, thay đổi tên gọi, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại.

Chương III- Tổ chức thực hiện gồm 06 điều quy định về trách nhiệm của ngân hàng thương mại; trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, trách nhiệm của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị có liên quan tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương. 

Chương IV- Điều khoản thi hành gồm 04 điều.
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật các TCTD (Điều 30) quy định tổ chức tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sẽ được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước và chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài. Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại bao gồm chi nhánh, đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện, mà không bao gồm sở giao dịch, quỹ tiết kiệm và điểm giao dịch.
Tuy nhiên, để mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại vừa đảm bảo phù hợp với quy định của Luật TCTD, vừa tránh xáo trộn nhiều, dự thảo cũng đưa ra 2 khái niệm là phòng giao dịch và ATM:

(i) Phòng giao dịch là chi nhánh được hoạt động tối đa các nghiệp vụ sau:

- Cho vay tối đa không vượt quá 2 tỷ đồng Việt Nam;

- Huy động tiền gửi tiết kiệm;

- Phát hành, cầm cố và chiết khấu giấy tờ có giá do chính ngân hàng thương mại phát hành; 

- Cung ứng dịch vụ nhận, chi trả kiều hối và thu đổi ngoại tệ; 

- Cung ứng dịch vụ chuyển tiền trong nước. 
(ii) ATM là chi nhánh dưới hình thức thiết bị điện tử được ngân hàng thương mại sử dụng để cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ ngân hàng gồm: gửi, rút tiền mặt và chuyển khoản; tra cứu thông tin giao dịch và sử dụng các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Về quyền tự chủ của ngân hàng thương mại

Như đã nêu, cơ cấu tổ chức mạng lưới của các ngân hàng thương mại theo dự thảo Thông tư sẽ bao gồm các chi nhánh, không bao gồm phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch. Do đó, để ngân hàng thương mại linh hoạt trong việc mở chi nhánh đảm bảo quy mô hoạt động của chi nhánh phù hợp với năng lực quản lý của ngân hàng thương mại, phù hợp với nhu cầu của thực tiễn tại các địa bàn khác nhau, dự thảo quy định ngân hàng thương mại tự chủ quyết định:

(i) Nội dung hoạt động của từng chi nhánh dự kiến mở phù hợp quy định tại Thông tư này;

(ii) Cơ cấu tổ chức mạng lưới theo cơ chế phân cấp uỷ quyền nội bộ của ngân hàng thương mại.

3. Điều kiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
Tương tự như Quyết định 13, các điều kiện để thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp được đưa ra tại Thông tư này nhằm đảm bảo việc mở rộng mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại phải phù hợp với chất lượng hoạt động, năng lực quản trị, điều hành, năng lực hiện đại hoá và việc chấp hành các quy định của pháp luật của từng ngân hàng thương mại. Điều khác biệt là dự thảo lần này loại bỏ điều kiện về vốn đối với việc thành lập chi nhánh. Do trước kia, với mục đích khuyến khích các ngân hàng thương mại tăng vốn điều lệ trong khi chưa có cơ chế nào khác để khuyến khích việc này, nên Quyết định 13 đã quy định cần phải có một lượng vốn nhất định để mở thêm chi nhánh. Tuy nhiên, hiện nay, các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng đã khá chi tiết, đầy đủ. Do đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý ngân hàng thương mại trên cơ sở các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, để duy trì các quy định về an toàn này, quy mô vốn của tổ chức tín dụng sẽ do các tổ chức tín dụng điều chỉnh phù hợp với quy mô hoạt động.

4. Về thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp

Trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định 13, thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng thêm quyền tự chủ cho các NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố thông qua cơ chế phân cấp, uỷ quyền trong nội bộ NHNN, dự thảo đã quy định thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp theo 2 loại:


(i) Đối với ATM và phòng giao dịch: Thống đốc NHNN uỷ quyền cho Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, chấp thuận.


(ii) Đối với văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp và chi nhánh: Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối thụ lý hồ sơ xử lý đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổng hợp ý kiến của NHNN Chi nhánh và các Vụ, Cục khác có liên quan để tham mưu cho Thống đốc xử lý đề nghị mở rộng mạng lưới của các ngân hàng thương mại. 

5. Về việc thay đổi tên gọi, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp

Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng quy định việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng thương mại phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Theo đó, dự thảo đã quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ chấp thuận thay đổi này và về cơ bản không khác so với Quyết định 13. Đối với văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp là những đơn vị không trực tiếp kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước giao quyền quyết định vấn đề này cho các ngân hàng thương mại.

6. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại

Dự thảo đã đưa ra các trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại và quy trình xử lý đối với các trường hợp này. Về cơ bản, nội dung này kế thừa các quy định tại Quyết định 13.
V. KIẾN NGHỊ
Tổ soạn thảo đã cố gắng để đưa ra những quy định chi tiết đối với mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, để đảm bảo Thông tư ban hành có tính khả thi cao, Tổ soạn thảo rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia đối với dự thảo, đặc biệt tập trung vào những nội dung cơ bản nêu tại Bản giải trình này.
_____________________
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